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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐÀO TẠO  ĐẠI HỌC

1. Tên học phần:  	Hệ thống thiết bị bơm dòng hỗn hợp hai pha rắn-lỏng 
    			Two phase solid – liquid  mixed flow pump equipment system 
   Mã số học phần:        
  Số tín chỉ:             03(2.8-0.2-5.6), học trong 16 tuần 
    - Lý thuyết:  42t;  Bài tập, thảo luận: 3t;  tự hoc:  84t; 
 2.    Đơn vị quản lý học phần 
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS.TS Vũ Nam Ngạn	0905-01
2. ThS. Vũ Ngọc Trà	0905-11
3. ThS. Nguyễn Thế Hoàng	0905-15
2.2. Bộ môn:    Máy và Thiết bị Công nghiệp
2.3. Khoa:        Cơ điện
3. Điều kiện học học phần  
3.1. Môn học tiên quyết:   Kỹ thuật thủy khí (7090424), Máy thủy khí (7090524).
3.2. [bookmark: _GoBack]Môn học học trước:  
4. Mục tiêu của học phần 
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các loại máy bơm và hệ thống thiết bị chuyên dùng để bơm dòng hỗn hợp chất rắn – lỏng trong công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp mỏ. Học phần này giới thiệu cho sinh viên về  khái niệm, phương pháp tính toán và ứng dụng các loại máy bơm và hệ thống thiết bị chuyên dụng vào sản xuất công nghiệp
4.1 . Kiến thức 
4.1.1. Sinh viên hiểu biết được  cấu tạo, nguyên lý làm việc và chức năng của các loại máy bơm và hệ thống thiết bị chuyên dùng để bơm dòng hỗn hợp chất rắn – lỏng trong công nghiệp 
4.1.2. Biết nguyên tắc tính toán lựa chọn các các loại máy bơm và hệ thống thiết bị chuyên dùng để bơm dòng hỗn hợp chất rắn – lỏng trong công nghiệp theo yêu cầu đặt ra; 
4.1.3. Hiểu biết bản chất của các hiện tượng xảy ra trong hệ thống dòng hỗn hợp rắn lỏng để có biện pháp xử lý phù hợp, ví dụ: Hiện tượng xâm thực bơm; mòn hỏng các chi tiết; rung động, hiện tượng ồn trong máy quạt ..v..v…
4.2. Kỹ năng  
4.2.1  Biết xử lý, khắc phục một số tình trạng xảy ra về kỹ thuật trong thực tế của các hệ thống thiết bị chuyên dùng để bơm dòng hỗn hợp chất rắn – lỏng trong công nghiệp
4.2.2  Có kỹ năng tính toán thiết kế lắp đặt thống thiết bị chuyên dùng để bơm dòng hỗn hợp chất rắn – lỏng; Biết sửa chữa các chi tiết, các bộ phận của hệ thống thiết bị chuyên dùng để bơm dòng hỗn hợp chất rắn – lỏng trong công nghiệp
5. Tóm tắt nội dung:  Giới thiệu cơ bản về các loại máy bơm và hệ thống thiết bị vận chuyển dòng hỗn hợp chất rắn - lỏng. Khái niệm về các yếu tố cơ bản trong dòng hỗn hợp hai pha rắn - lỏng được vận chuyển qua hệ thống thiết bị bơm với ống dẫn; Hướng dẫn cơ sở tính toán thiết kế và lựa chọn máy bơm và thiết bị chuyên dùng để vận chuyển dòng hỗn hợp bùn than ở các nhà máy tuyển than, quặng Việt Nam. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	 MỞ ĐẦU

	1
	Mục đích, Nội dung và yêu cầu của môn học
	3
	4.1.1; 4.1.2

	1.1-
	Mục đích
	
	

	1.2-
	Nội dung
	
	

	1.3-
	Yêu cầu
	
	

	Chương 1.
	Giới thiệu hệ thống thiết bị bơm hỗn hợp rắn – lỏng  
	 12 
	4.1.2; 4.1.3;

	1.1-
	 Sơ đồ công nghệ hệ thống thiết bị bơm HH rắn-lỏng 
	
	4.1.2; 4.1.3; 

	1.2-
	Các thiết bị chính trong dây chuyền công nghệ bơm tuyển khoáng sản
	
	4.1.2; 4.1.3; 

	Chương 2
	Máy bơm ly tâm bơm dòng hỗn hợp rắn - lỏng 
	 12
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	2.1-
	Giới thiệu chung
	
	

	2.2-
	Tính toán thiết kế máy bơm ly tâm bơm dòng hỗn hợp rắn - lỏng 
	
	

	2.2.1
	Những yêu cầu cơ bản 
	
	

	2.2.2
	Tính toán thiết kế máy bơm ly tâm bơm dòng hỗn hợp rắn - lỏng 
	
	

	2.2.3
	Đường đặc tính của máy bơm ly tâm bơm dòng hỗn hợp rắn - lỏng 
	
	

	2.3
	Đặc điểm chuyển động của hạt rắn trong bánh công tác và vỏ xoắn ốc của máy bơm ly tâm 
	2
	

	2.3.1
	Phương trình tính toán quỹ đạo chuyển động của hạt rắn trong máy bơm ly tâm 
	0,5
	

	2.3.2
	   Quỹ đạo của hạt rắn dưới sự ảnh hưởng của một số yếu tố chính trong dòng hỗn hợp rắn - lỏng.
	0,5
	

	2.4
	Đặc điểm kết cấu và vật liệu chế tạo máy bơm ly tâm bơm dòng hỗn hợp rắn - lỏng
	
	

	2.4.1
	Đặc điểm kết cấu
	
	

	2.4.2
	Vật liệu chế tạo
	
	

	2.5
	Hiệu suất của máy bơm ly tâm bơm dòng hỗn hợp rắn - lỏng   
	
	

	Chương 3:  
	Chế độ làm việc của máy bơm với hệ thống đường ống vận chuyển dòng hỗn hợp rắn - lỏng 
	15
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	3.1.
	Tổn thất áp suất của dòng đường hỗn hợp trong mạng ống dẫn
	
	

	3.1.1
	Tổn thất áp suất trong ống dẫn thẳng đứng
	
	

	3.1.2
	Tổn thất áp suất trong ống dẫn nằm ngang và nghiêng
	
	

	3.2.
	Đường đặc tính của mạng ống dẫn khi vận tải dòng hỗn hợp rắn – lỏng
	
	

	3.3
	Chế độ làm việc của máy bơm với hệ thống đường ống dẫn
	
	

	3.3.1
	Điểm làm việc của máy bơm với mạng dẫn
	
	

	3.3.2
	Chế độ làm việc hợp lý của máy bơm
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với việc giới thiệu các vấn đề kỹ thuật ứng dụng trong thực tế sản xuất; những hiện tượng và sự cố kỹ thuật xảy ra trên các máy thực tế, biện pháp khắc phục. 
- Nêu ứng dụng các vấn đề lý thuyết vào việc tính toán lựa chọn, thiết kế máy sau này
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1.  Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học ≥80%/tổng số tiết
	Chiếm 10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	Chiếm 30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Kiểm tra viết/trắc nghiệm/vấn đáp/ 20 phút
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Dự thi kết thúc học phần:  Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (90 phút).

	

Chiếm 60%


Tổng cộng trọng số của các điểm thành phần là 100%.
9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]- Hệ thống thiết bị bơm dòng hỗn hợp hai pha rắn - lỏng 
[2]- PGS.TS Nguyễn Đức Sướng, PGS.TS Vũ Nam Ngạn (2012) – Máy thủy khí. Trường ĐH. Mỏ - Địa chất.
[3]- Vũ Nam Ngạn (2008). Nghiên cứu nâng cao tuổi thọ của máy bơm ly tâm bơm dòng hỗn hợp rắn-lỏng sử dụng ở các mỏ và các nhà máy tuyển Việt Nam. Đề tài NCKH cấp Bộ 2008
[4]- Nguyễn Đức Sướng, Vũ Nam Ngạn: Hướng dẫn đồ án môn học Myas Thủy Khí, Đại học Mỏ-Địac chất, Hà Nội 2014.
[5]- Vũ Ngoc Trà (2011). Nghiên cứu chế độ làm việc của máy bơm ly tâm dưới ảnh hưởng của hạt rắn trong dòng hỗn hợp hai pha rắn - lỏng tại nhà máy tuyển than Hòn Gai”. Luận văn thạc sỹ kỹ thuật. Trường ĐH. Mỏ - Địa chất
[6]- Cave, I. Effects of suspended solids on the performance of centrifugal pumps. Fourth in ternational conference on the hydraulic transport of solids in pipes, 18th-21st May. 1976, Hydrotransport 4, Paper H3.

3. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1, 2
	Mục đích, Nội dung và yêu cầu của môn học 
Chương 1 (12t)
	3,0


3

	0




	0



	- Xem lại các phần lý thuyết về thủy khí kỹ thuật, các khái niệm và định nghĩa về chất lỏng sạch và bẩn. 
- sơ đồ công nghệ tuyển than

	3, 4
	Chương 1 (tiếp)
	6
	0
	0
	- Chuẩn bị kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy  bơm ly tâm bơm hỗn hợp.

	5, 6
	Chương 1(tiếp)

	3

	0

	0

	· Tính toán lựa chọn MB hỗn hợp

	7, 8
	Chương 2 (12t)

	6

	0

	0

	Chuẩn bị Phương trình tính toán quỹ đạo chuyển động của hạt rắn trong máy bơm ly tâm

	9, 10
	Chương 2 (tiếp)
Kiểm tra giữa kỳ
	6

	0
	0
	nt

	11, 12
	Chương 3 (15t)
	6


	0


	0


	Đọc trước: Tổn thất áp suất trong ống dẫn thẳng đứng

	13, 14
	Chương 3 (tiếp)

	6


	0



	0



	Đọc trước: Tổn thất áp suất trong ống dẫn nằm ngang và nghiêng

	15, 16
	Chương 3 (tiếp)
· Trả bài kiểm tra
· Hướng dẫn ôn tập thi
	3

	0

	0

	Đọc trước: Chế độ làm việc của hệ thống bơm hỗn hợp

	

	
Hà nội, ngày … tháng … năm 2018

	TRƯỞNG KHOA



TS. Khổng Cao Phong
	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Nguyễn Văn Xô
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